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	            PHÒNG GDĐT BA VÌ
   TRƯỜNG THCS MINH QUANGĐỀ CHÍNH THỨC

	          ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
                  NĂM HỌC: 2020 - 2021
               Môn: Toán lớp 8 (Thời gian 60 phút) 




I. Phần trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm ):
Em hãy chọn đáp án đúng ghi vào bài kiểm tra: 

Câu 1: Tập nghiệm của phương trình  là 
	
A. 
	
B. 
	
C.
	D. Một kết quả khác



Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình   là 
	

A.  hoặc 
	

B.  và 
	

C. và  
	
D. 



Câu 3: Bất phương trình  có tập nghiệm là :
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 4: : Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là  5cm; 8cm; 7cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là :
	
A. 
	
B. 
	
C.  
	
D. 


II. Phần tự  luận (8,0 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Giải các phương trình và bất phương trình sau: 

    a, (3x-2)(4x+1) = 0                        



    b,  ;                           c,  
Câu 2: (2 điểm)
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25 km/h . Lúc về người đó đi với vận tốc 30 km/h , nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB? 

Câu 3: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 12cm, AC = 16cm. Vẽ đường cao AH(HBC) và tia phân giác của góc A cắt BC tại D.
		a/ Chứng minh tam giác HBA đồng dạng tam giác ABC
		b/ Tính độ dài cạnh BC
		c/ Tính tỷ số diện tích của hai tam giác ABD và ACD và độ dài BD?











	Phòng GD& ĐT Ba vì
Trường THCS Minh quang
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2020-2021
Môn: Toán 8



I. Phần trắc nghiệm khách quan ( 2,0 điểm ):

	Câu
	Đáp án đúng
	Điểm

	Câu 1
	B
	0,5

	Câu 2
	C
	0,5

	Câu 3
	A
	0,5

	Câu 4
	D
	0,5



II. Phần tự  luận (7,0 điểm)

	Câu
	Đáp án 
	Điểm

	







Câu 1
(3,0 điểm)









Câu 2(2 điêm)
	
	a, (3x-2)(4x+1) = 0
suy ra :  3x-2= 0 hoặc 4x+1= 0

Giải 2 pt trên ta được : x=2/3 hoặc x=-1/4



b, có 

	

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là 
	0,5


0,5


0,5


0,5

	
	
	 


c,Ta có        ĐKXĐ: 


Vậy phương trình vô nghiệm
	


0,5



0,5

	
	
	Gọi quãng đường AB là x( km ) đk( x > 0)

Do đi từ A đến B với vận tốc 25 km/h nên thời gian lúc đi là (h)

Do đi từ B về A với vận tốc 30 km/h nên thời gian lúc về là (h).

Vì  thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút = 

nên ta có phương trình:
Vậy quãng đường AB dài 50 km.
	0,25



0,25

0,5


0,5

	
	
	

	Câu 3
(3,0 điểm)



a)




b)




c)
	

12cm
16cm

D

H

A

B

C






CM: [image: ]HBA [image: ]ABC
Xét [image: ]HBA và [image: ]ABC có:
     [image: ] = [image: ] = 900
     [image: ] chung
=> [image: ]HBA [image: ]ABC (g.g)
Tính BC=?
Ta có [image: ] vuông tại A (gt) [image: ] BC2 = AB2 + AC2 [image: ] BC = [image: ]
Hay:  BC = [image: ]cm


 Vì AD là phân giác của [image: ] nên ta có : [image: ]  hay [image: ] 
Mà [image: ] và[image: ] =>  [image: ]
Ta có:cm
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